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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

 tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021  

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của  Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 3879/KH-SYT ngày 08 tháng 9 năm 2021của Sở Y tế về việc 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-SYT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là danh sách 151 thí sinh đủ điều 

kiện và 01 thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành 

Y tế năm 2021 (có 02 danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021 có trách nhiệm niêm 

yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tại Văn phòng Sở Y tế và 

trên trang thông tin điện tử của Sở chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức 

phỏng vấn vòng 2. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các thành viên 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để biết) 

- Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

Trần Kiêm Hảo 
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 SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

 

 
 

   

 

 
 

  

DANH SÁCH THÍ SINH  ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 PHỎNG VẤN                                                                                                                                                                                  

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 1541 /QĐ-HDTD  ngày 25tháng   12  năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế  năm 2021) 

                    

 

 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1.  
Hoàng Thị 

Hương  
Giang   

13.9.

1997 

12/39 Phùng Khắc 

Khoan, Gia Hội, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Đông Ba, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

2.  Nguyễn Thị  Út   
28.2.

1998 

Tổ 8, Phường Thủy 

Phương, Thị xã Hương 

Thủy, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Phước Vĩnh, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

3.  Trần Thị  Thúy   
17.11

.1996 

Phường Thanh Khê Tây, 

Quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Phước Vĩnh, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

4.  
Nguyễn Thị 

Thái  
Hiền   

15.4.

1991 

Xã Phong An, Huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Phước Vĩnh, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

5.  Hoàng Thị  Nga   
26.6.

1994 

Thôn Nam Phước, Xã 

Lộc An, Huyện Phú Lộc, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường An Hòa, Trung tâm 

Y tế thành phố Huế 

6.  
Bùi Thị 

Thanh  
Trà   

09.8.

1992 

201 Tăng Bạt Hổ, 

Phường Tây Lộc, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường An Hòa, Trung tâm 

Y tế thành phố Huế 

7.  Trần Thị Yến  Nhi   
28.6.

1997 

22A Phạm Thế Hiển, 

Phường Thủy Dương, 

Thị xã Hương Thủy, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường An Hòa, Trung tâm 

Y tế thành phố Huế 

8.  
Nguyễn Thị 

Bích  
Trâm   

17.8.

1995 

1/1 Thánh Gióng, 

Phường Tây Lộc, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

9.  Trần Thủy  Tiên   
20.6.

1996 

158 Phan Đăng Lưu, 

Phường Phú Hòa, Thành 

Phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ                    

cao đẳng 

Dược sỹ                    

cao đẳng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

10.  
Nguyễn Thị 

Quỳnh  
Như   

08.4.

1995 

Xã Phong Hòa, Huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

11.  
Đặng Thị 

Mộng  
Lành   

02.1.

1996 

Số 13, Thân Trọng 

Phước, phường Thủy 

Biều, Thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

xét nghiệm 

Cao đẳng 

xét nghiệm 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

12.  Cái Văn  Huy 
16.10

.1995 
  

Tổ 6, thị trấn Phú Lộc, 

huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ             

cao đẳng 

Dược sỹ             

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Lộc Thủy, Trung tâm Y 

tế huyện Phú Lộc 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

13.  
Ngô Thị 

Phương  
Thảo   

12.2.

1994 

42/14 Phú Mộng, phường 

Kim Long, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Bác sỹ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Bệnh viện Phong Da liễu 

14.  
Nguyễn Hữu 

Đức  
Vũ 

08.5.

1996 
  

Thôn Phú Xuân, xã Phú 

Vinh, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ         

cao đẳng 

Dược sỹ        

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Hương Phong, Trung 

tâm Y tế huyện A Lưới 

15.  
Trương Thị 

Kim  
Phượng   

28.12

.1991 

Thôn Lại Thế 1, Phú 

Thượng, Thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Bệnh viện  Tâm thần 

16.  
Hồ Thị 

Thanh  
Hương   

19.01

.1995 

Xã Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Hương Phong, Trung 

tâm Y tế huyện A Lưới 

17.  Đặng Thị Cát  Vy   
18.7.

1997 

Tổ dân phố Lại Thế, 

phường Phú Thượng, 

Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Bác sỹ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

18.  
Nguyễn 

Khoa Ly  
Tâm   

10.10

.1995 

Thôn Phú Lợi, xã Bình 

Tiến, huyện Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ           

cao đẳng 

Dược sỹ           

cao đẳng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

19.  Cao Nhật  Hoàng 
02.2.

1992 
  

Xã Triệu Ái, huyện Triệu 

Phong, Tỉnh Quảng Trị 
Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

20.  
Trương Ngọc 

Duy  
Tân 

21.8.

1997 
  

số 10 Lê Đại Hành, Tây 

Lộc, Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Cử nhân 

YTCC 

Cử nhân 

YTCC 
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

21.  Nguyễn Thị  Phương   
01.3.

1995 

Xã Lộc An, huyện Phú 

Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ cao 

đẳng 

Dược sỹ cao 

đẳng 
Bệnh viện Y học cổ truyền 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

22.  Hồ Thị  Út   
07.10

.1994 

Thôn Paring-cần sâm, xã 

Hồng Hạ, huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

Cử nhân 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế  huyện Nam Đông 

23.  
Nguyễn Thị 

Kiều  
Nhi   

18.10

.1998 

Tổ 17, Khu vực 5, 

phường Thủy Xuân, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Cử nhân 

YTCC 

Cử nhân 

YTCC 
Trung tâm Y tế  Phong Điền 

24.  
Nguyễn 

Thanh Thảo  
Nguyên   

27.4.

1995 

Thôn Vinh Sơn, xã Lộc 

Sơn, huyện Phú Lộc, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Lộc Thủy, Trung tâm Y 

tế huyện Phú Lộc 

25.  Võ Xuân  Thuấn 
17.8.

1992 
  

31 kiệt 46 Hồ Đắc Di, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 

26.  Trần Thị Yến  Trinh   
28.2.

1997 

Thôn Đông Xuyên, xã 

Quảng An, huyện Quảng 

Điền, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

27.  Nguyễn Thị  Hà   
28.8.

1994 

Thôn La Khê Trẹm, 

Hương Thọ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 

Dược sỹ          

cao đẳng 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

28.  
Dương Thị 

Diệu  
Ý   

05.10

.1996 

Xã Phong Thu, huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Kỹ sư ngành 

phát triển 

nông thôn 

Dân số viên  Trung tâm Y tế huyện  Phong Điền 

29.  
Nguyễn 

Ngọc Thái  
Hùng 

28.8.

1996 
  

Tổ 9 tổ dân phố 6, thị 

trấn A Lưới, huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Trung 

cấp 

Y sỹ Y học 

dự phòng 

Y sỹ Y học 

dự phòng 

Trạm Y tế xã Sơn Thủy, Trung tâm Y 

tế huyện A Lưới 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

30.  Lê Quang  Vũ 
21.10

.1993 
  

15/28 Lê Quang Quyền, 

Hương Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

31.  Hồ Thị  Đoan    
30.10

.1996 

Thị trấn A Lưới, huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Sơ cấp Hộ lý Hộ lý Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

32.  Cao Ngọc  Sơn 
18.12

.1981 
  

Xã Điền Hải, huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Dược sĩ 
Dược sĩ đại 

học 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

33.  
Nguyễn 

Hồng  
Phi 

19.10

.1995 
  

Thị trấn Khe Tre, huyện 

Nam Đông, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế thị trấn Khe Tre, Trung tâm 

Y tế huyện Nam Đông 

34.  
Nguyễn 

Hoàng Bích  
Phương   

15.09

.1991 

67 Bùi Thị Xuân, 

Phường Đúc, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Dược sĩ              

cao đẳng 

Dược sĩ              

cao đẳng 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

35.  Lê Quý Vân  Trường 
07.03

.1996 
  

1/20/9 Kiệt 131 Trần 

Phú, phường Phước 

Vĩnh, TP Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 

36.  
Ngô Thị 

Hoài  
Ngân   

10.05

.1994 

Xã Phong Sơn, huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện  Phong Điền 

37.  
Nguyễn 

Quang  
Anh 

19.07

.1996 
  

PhườngAn Đông, thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bệnh viện Y học cổ truyền 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

38.  
Ngô Thị 

Phương  
Thu   

18.06

.1997 

14/42 Phú Mộng, Kim 

Long, thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

39.  
Nguyễn Thị 

Thanh  
Na   

26.09

.1998 

Xã Phong Hiền, huyện 

Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ           

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Quảng Thái, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

40.  Võ Thị Mỹ  Quyệt   
15.10

.1991 

Xã Phong Chương, 

huyện Phong Điền, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

41.  
Đặng Thị 

Thúy  
Hằng   

07.11

.1995 

Phường Thủy Phương, 

Hương Thủy, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Dược sĩ 
Dược sĩ             

đại học 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

42.  
Nguyễn Lê 

Thị Hằng  
Nga   

25.05

.1996 

Xã Quảng Phước, Quảng 

Điền, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

43.  Nguyễn Nhật  Huy 
28.03

.1996 
  

43 Thanh Lam Bồ, Tây 

Lộc, TP Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

44.  
Hồ Đăng Thị 

Bảo  
Ngân   

26.06

.1995 

Xã Quảng Phước, Quảng 

Điền, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ            

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Quảng Thái, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

45.  Trần Thị Mỹ  Nhân   
11.06

.1993 

Xã Lộc Thủy, Phú Lộc, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 
Sơ cấp Hộ lý Hộ lý Phòng khám Đa khoa Vinh Giang 

46.  Phạm Công  Tâm 
15.07

.1996 
  

42 Nguyễn Vịnh, TT Sịa, 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ            

cao đẳng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

47.  Trần Thị Bảo  Linh   
10.10

.1997 

4/91/131 Trần Phú, 

phường Phước Vĩnh, TP 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện  Quảng Điền 

48.  
Phạm Thị 

Hồng  
Điệp   

13.12

.1989 

Xã Quảng Ngạn, huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng Dân số viên 

Trạm Y tế xã Quảng Ngạn, Trung tâm 

Y tế huyện  Quảng Điền 

49.  Hồ Thị  Nước   
30.12

.1988 

Xã Hồng Thủy, huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Trung 

cấp 
Điều dưỡng Dân số viên 

Trạm Y tế xã Hồng Thủy, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 

50.  Cao Văn  Toản 
02.06

.1999 
  

Tổ Dân phố 4, TT Khe 

Tre, huyện Nam Đông, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ            

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Lộc Vĩnh, Trung tâm Y 

tế huyện Phú Lộc 

51.  
Nguyễn Thị 

Phương  
Uyên   

16.12

.1997 

Xã Quảng Phước, huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ Răng 

hàm mặt 

Bác sĩ Răng 

hàm mặt 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

52.  Phạm Thị  Hạnh   
12.12

.1997 

Thị trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Điều dưỡng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

53.  
Nguyễn Thị 

Thu  
Lai   

06.07

.1999 

Xã Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học Điều dưỡng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

54.  
Võ Ngọc 

Hồng  
Phúc   

24.04

.1996 

Xã Xuân Tâm, Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

55.  
Nguyễn Cao 

Lan  
Nhi   

10.04

.1997 

Thị trấn Khe Tre, huyện 

Nam Đông, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Dược sĩ 
Dược sĩ             

đại học 
Bệnh viện Y học cổ truyền 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

56.  
Nguyễn Vũ 

Quỳnh  
Duyên   

22.08

.1994 

Xã Quảng Ngạn, huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh Dân số viên 

Trạm Y tế xã Quảng Ngạn, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

57.  Đặng Thị Mận   
21.04

.1993 

Xã Thủy Thanh, thị xã 

Hương Thủy, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh Dân số viên 

Trạm Y tế xã Thủy Thanh, Trung tâm 

Y tế thị xã Hương Thủy 

58.  Đoàn Thị  Duyên   
18.01

.1995 

Xã Quảng Tiên, huyện 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Hương Trà 

59.  
Nguyễn 

Ngọc Trang  
Uyên   

24.07

.1994 

Phường Tứ Hạ, thị xã 

Hương Trà, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Sau Đại 

học 

Ths Quản lý 

Công 

Thạc sĩ     

Quản lý 

Công 

Trung tâm Y tế huyện Hương Trà 

60.  Trần Đình  Hưng 
12.11

.1997 
  

Xã Lộc Trì, huyện Phú 

Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Vật lý trị 

liệu PHCN 

Cao đẳng 

Vật lý trị 

liệu PHCN 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

61.  
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo   

04.7.

1997 

Thôn Tân Xuyên, xã Tân 

Hợp, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

62.   Hồ Thiện  Bách 
20.8.

1996 
  

Thôn 3, xã Vinh Thanh, 

huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

63.  
Nguyễn Phan 

Nhật  
Hạ   

28.11

.1996 

Tổ 8, Phường Thủy 

Châu, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

64.  
Nguyễn Đức 

Anh 
Quân 

25.9.

1997 
  

Tổ dân phố Lại Thế 1, 

phường Phú Thượng, 

thành Phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

65.  Trần Thị   Quỳnh   
03.8.

1996 

147/10 A Ma Khê, 

phường Tân Lập, thành 

phố Buôn Ma Thuộc, 

tỉnh Đắc Lắc 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

66.  Ngô Xuân  Tiến 
09.6.

1994 
  

4/115 Tôn Quang Phiệt, 

An Đông, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thạc sĩ 
Y tế công 

cộng 

Thạc sĩ Y tế 

công cộng  
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

67.  Trần Kê Y  Nhung   
07.10

.1996 

Tổ 6, tổ dân phố số 4, thị 

trấn A Lưới, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ           

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Hương Phong, Trung 

tâm Y tế huyện A Lưới 

68.  
Ngô Văn 

Minh 
Trí 

05.11

.1993 
  

P108, nhà 29 A, Khu tập 

thể Lê Hồng Phong, 

đường Lê Hồng Phong, 

thành phố Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

69.  Võ Thị Kim  Hằng   
27.8.

1996 

Thôn Vân Thê đập, xã 

Thủy Thanh, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trung 

cấp 

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
Dân số viên 

Trạm Y tế xã Thủy Thanh, Trung tâm 

Y tế thị xã Hương Thủy 

70.  
Trương Thị 

Thu  
Phương   

14.10

.1995 

Xã Thủy Tân, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Xét nghiệm 

y học 
Dân số viên 

Trạm Y tế xã Thủy Tân, Trung tâm Y 

tế thị xã Hương Thủy 

71.  Bùi Thị  Ánh   
15.8.

1985 

TDP Khánh Mỹ, Thị trấn 

Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Triết học 

Mac- Lênin 
Dân số viên  Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

72.  Vũ Thị  Xiên   
19.12

.1994 

Xã Hồng Bắc, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học Điều dưỡng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

73.  Phan Thị  Hằng   
06.01

.1996 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ          

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Quảng Thái, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

74.  
Nguyễn Thị 

Thanh 
Trang   

14.9.

1997 

239 Bà Triệu, phường 

Phú Hội, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

75.  Nguyễn Phan  Huy 
31.12

.1978 
  

69 Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Sư phạm kỹ 

thuật công 

nghiệp 

Cử nhân sư 

phạm kỹ 

thuật Công 

nghiệp 

Trung tâm Y tế Thành Phố Huế 

76.  Võ Thị  Thảo   
06.10

.1994 

Tổ dân phố 9, thị trấn 

Phú Lộc, huyện Phú Lộc, 

tỉnhThừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

77.  
Đặng Thị 

Thúy  
Anh   

16.8.

1994 

Xã Lộc Bổn, huyện Phú 

Lộc, Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Thủy Phù- Trung tâm Y 

tế thị xã Hương Thủy 

78.  
Nguyễn Thị 

Mỹ 
 Hạnh   

29.10

.1993 

La Ỷ, phường Phú 

Thượng, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Dược sĩ            

cao đẳng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

79.  
Lê Thị 

Quang  
Minh   

20.6.

1991 

Phường Hương Văn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà 

80.  
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Như   

01.01

.1999 

Thôn Tứ Chánh, xã 

Phong Sơn, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Y tế công 

cộng 

Cử nhân Y 

tế công 

cộng 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

81.  Lê Thị Diễm  Sương   
05.12

.1995 

Thôn Thuận Lợi, xã Bình 

Tiến, thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế Thành Phố Huế 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

82.  Nguyễn Văn  Trí 
12.01

.1996 
  

Thôn 2, xã Hương Hữu, 

huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

83.  Lê Bá Gia Hưng 
22.8.

1997 
  

12/2/52 Bà Triệu, 

phường Phú Hội, Thành 

phố Huế- thừa Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế Thành Phố Huế 

84.  Lê Thị Diệu  Trâm   
26.3.

1996 

Thôn Phước Phú, xã 

Phong Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

85.  
Nguyễn 

Minh 
 Trân   

25.02

.1996 

Thôn Thành Trung, xã 

Quảng Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh thừa 

thiên Huế  

Cao 

đẳng 
điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

86.  
Võ Nguyễn 

Hoài  
Miên   

01.01

.1993 

130 Đào Duy Anh, 

phường Thuận Lộc, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà 

87.  Trần Đình Tiến 
12.02

.1994 
  

Thôn Tân Lập, xã Vĩnh 

Long, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Cao 

đẳng 
điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà 

88.  Lê Thị  Hạnh   
19.5.

1993 

145 Đặng Văn Ngữ, 

Phường An Đông,- thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trạm Y tế phường Hương Vân, Trung 

tâm Y tế thị xã Hương Trà 

89.  Trần Thị Hà Tiên   
20.10

.1999 

Xã Quảng Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Xét nghiệm 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

90.  Huỳnh Thị  Ny   
30.5.

1995 

Tổ 5, Khu vực 3, phường 

Hương Sơ, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Trạm Y tế xã Quảng Vinh, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

91.  Phạm  Huế 
05.05

.1984 
  

Xã Hương Phú, huyện 

Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Thượng Quảng, Trung 

tâm Y tế huyện Nam Đông 

92.  
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Hằng   

15.04

.1996 

TDP Uất Mậu, Thị trấn 

Sịa, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học Dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

93.  
Nguyễn 

Hồng  
Thái 

14.01

.1995 
  

159 Hoa Lư, Phường 

Hương Sơ, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học Dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

94.  
Nguyễn 

Hoàng Thảo  
Ly   

23.12

.1995 

Xã Thủy Tân, huyện 

Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

Dân số viên 
Trạm Y tế xã Thủy Tân, Trung tâm Y 

tế thị xã Hương Thủy 

95.  Lê Thị Ngọc  Ánh   
15.05

.1998 

Phường Thủy Dương, thị 

xã Hương Thủy, 

tỉnhThừa Thiên Huế 

Cao 

Đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng  

Trạm Y tế xã Thủy Phù, Trung tâm Y 

tế thị xã Hương Thủy 

96.  Nguyễn Văn  Thiện 
12.01

.1997 
  

Thôn Trung Thành, xã 

Quảng Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

97.  Trần Thị  Hường   
19.08

.1994 

Thôn Cự Lại Bắc, xã Phú 

Hải, huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Y sĩ đa khoa Dân số viên 

Trạm Y tế xã Phú Hải, Trung tâm Y tế 

huyện Phú Vang 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

98.  Trần Anh  Tú 
09.04

.1997 
  

3 Nguyễn Lâm, Phường 

An Hòa, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học Dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 

99.  Phạm Công  Hưng 
01.02

.1997 
  

6/73A Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường An Tây, 

Thành phố Huế, Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 

Bác sĩ Y 

học Dự 

phòng 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc 

100.  Trần Quốc  Huy 
24.06

.1995 
  

08 Đoàn Thị Điểm, Đông 

Ba, Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Cử nhân Y 

khoa 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

101.  
Trần Thị 

Kim  
Tuyến   

19.12

.1998 

Xã Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huê 

Đại học 
Cử nhân kế 

toán 

Cử nhân           

Kế toán 
Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

102.  Võ Thục  Sang   
03.10

.1996 

Xã Lộc An, huyện Phú 

Lộc, Thừa Thiên Huế 
Đại học 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

103.  Mai Thị  Lệ   
17.05

.1991 

Xã Phong An, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Hộ sinh Dân số viên 

Trạm Y tế xã Phong An, Trung tâm Y 

tế huyện Phong Điền 

104.  Võ Thị Thiên  Kim   
03.09

.1998 

Suối cối 2, Xuân Quang 

1, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên 

Cao 

Đẳng 
Dược 

Dược sĩ               

cao đẳng 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

105.  
Ngô Châu 

Quốc  
Tuấn 

10.01

.1994 
  

6/2a Văn Cao, Phường 

Xuân Phú, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

Đẳng 
Dược 

Dược sĩ               

cao đẳng 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

106.  
Trần Thị 

Diệu  
Hương   

20.12

.1996 

Phường Phú Bài, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

Đẳng 
Điều dưỡng  

Cao đẳng 

Điều dưỡng  

Trạm Y tế Thủy Tân, Trung tâm Y tế 

thị xã Hương Thủy 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

107.  
Trương Thị 

Thu  
Sương   

12.01

.1995 

Hạ Lang, Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

Đẳng 
Hộ sinh 

Cao đẳng             

Hộ sinh 

Trạm Y tế xã Quảng Vinh, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

108.  Hồ Viết  Vôn 
22.08

.1994 
  

Đông Hồ, Xã Quảng 

Thái, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

Đẳng    

Trung 

cấp 

Dược              

Y sĩ 

Dược sĩ               

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Quảng Thái, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

109.  Nguyễn Thị  Linh   
03.03

.1992 

Liễu Cốc Hạ, Xã Hương 

Toàn, huyện Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà 

110.  Nguyễn Thị  Huế   
14.10

.1992 

Phú Hòa, Xã Hương Phú, 

huyện Nam Đông, 

tỉnhThừa Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Y sĩ đa khoa  Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế thị trấn Khe Tre, Trung tâm 

Y tế huyện Nam Đông 

111.  Nguyễn Thị  Tư   
17.02

.1991 

Thôn Phú Xuân, Xã Phú 

Vinh, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Trung 

cấp 

Y sĩ y học 

dự phòng           

Y sĩ y học 

dự phòng 

Trạm Y tế xã Sơn Thủy, Trung tâm Y 

tế huyện A Lưới 

112.  
Trương Thị 

Diệu  
Linh   

09.08

.1994 

Tổ 3, Phường Thủy 

Phương, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

điều dưỡng  

Trạm Y tế xa Thủy Phù, Trung tâm Y 

tế thị xã Hương Thủy 

113.  
Nguyễn Thị 

Bình  
Tây   

20.03

.1995 

TDP 2, Thị trấn Khe Tre, 

huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

điều dưỡng  
Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

114.  Hồ Văn  Thước 
09/12

/1988 
  

Xã Hồng Thượng, huyện 

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 

Trạm Y tế phường Thủy Xuân, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

115.  Nguyễn  Vũ 
02.11

.1992 
  

01/181 Đào Duy Anh, 

Phường Thuận Lộc, 
Đại học 

Bác sĩ đa 

khoa 

Bác sĩ đa 

khoa 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế 



17 

 

 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Thanh phố Huế, Thừa 

Thiên Huế 

116.  
Hồ Viết 

Thành  
Nhân 

15.03

.1996 
  

Xã Phú Gia, huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

117.  
Đặng Thị 

Thanh 
Hải   

21.05

.1997 

266, Điện Biên Phủ, 

Phường Trường An, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

118.  
Trương Thị 

Thanh  
Nhàn   

27.12

.1996 

Long Hồ Hạ 1, Xã 

Hương Hồ, thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

119.  
Phạm Thị 

Hồng  
Thiêm   

06.01

.1992 

Thủy Lập, xã Quảng Lợi, 

huyện Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

Đẳng 
Dược 

Dược sĩ              

cao đẳng 

Trạm Y tế xã Quảng Thái, Trung tâm 

Y tế huyện Quảng Điền 

120.  
Nguyễn 

Phước Bảo 
Ấn 

09.12

.1997 
  

40 Võ Thị Sáu, Phường 

Phú Hội, thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 

Trung 

cấp 
Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Thượng Quảng, Trung 

tâm Y tế Nam Đông 

121.  
Nguyễn Thị 

Thanh 
An   

21.06

.1997 

2/326 Lê Duẫn, phường 

Thuận Hòa, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên huế 

Đại học 
Điều dưỡng 

đa khoa 

Cử nhân 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế  huyện Nam Đông 

122.  
Trần Thị 

Kim 
Tuya   

10.5.

1990 

Xã Phong Hòa, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế  thị xã Hương Trà 

123.  Nguyễn Văn  Trung 
08.08

.1989 
  

Xã Vinh Thanh, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

124.  
Lê Thị 

Phương 
Nhung   

10.01

.1998 

31 Long Thọ, phường 

Thủy Biều, thành phố 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Đông Ba, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 



18 

 

 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

125.  
Trần Thị 

Thanh 
Tâm   

10.02

.1998 

Xã Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

126.  
Hoàng Thị 

Mai 
Thương   

04.02

.1988 

Xã Triệu Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

127.  Lê Thị  Phượng   
01.8.

1995 

Phường Hương Chữ, thị 

xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

128.  Hoàng Thị  Thúy   
10.02

.1996 

Xã Quảng Lợi, huyện 

Quảng Điền,  tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

129.  Trần Đại Loan   
01.8.

1995 

Xã Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

130.  
Trần Hoàng 

Uyên 
Nhi   

17.10

.1997 

19 Hồ Văn Hiền, phường 

Kim Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

131.  Lê Thị Hồng Hạnh   
04.03

.1988 

Xã Phú Dương, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

132.  Đoàn Song Nguyên   
02.01

.1998 

Phường An Cựu, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Thủy Biều, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

133.  Nguyễn Thị Liên   
21.6.

1994 

Phường Thủy Phương, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Thủy Biều, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

134.  
Nguyễn Thị 

Kim 
Thanh   

06.11

.1996 

Phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Thủy Biều, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

135.  
Nguyễn Đào 

Yến  
Nhi   

05.9.

1993 

Phường Thủy Phương, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Thủy Biều, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

136.  
Nguyễn Thị 

Minh 
Hiếu   

22.4.

1995 

Phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Thủy Biều, Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

137.  
Nguyễn 

Ngọc Bích 
Nga   

06.7.

1995 

Phường Thủy Phương, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Phường Đúc, 

Trung tâm Y tế thành phố Huế 

138.  Võ Thị Ni   
15.7.

1991 

Phường Thủy Biều, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế phường Phường Đúc, 

Trung tâm Y tế thành phố Huế 

139.  
Trần Nguyễn 

Lan 
Anh   

14.01

.1997 

Phường Trường An, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Xét nghiệm 

Cao đẳng 

Xét nghiệm 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

140.  
Phan Thị 

Thanh 
Huyền   

31.05

.1999 

Xã Quảng Phước, huyện 

Quảng Điền,  tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

141.  
Đặng Ngọc 

Anh 
Thư   

14.5.

1994 

Phường Đông Ba, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 
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TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

142.  Hồ Thị Thu Hằng   
07.8.

1998 

Xã Hồng Thượng, huyện 

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học Xét nghiệm 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Trung tâm Y tế huyện Nam Đông 

143.  Hoàng Thị Hiền   
02.6.

1997 

Xã Phì Điền, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
Đại học 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 
Bệnh viện  Răng Hàm Mặt 

144.  Hồ Thị Thu Thúy   
21.12

.1997 

Xã Duy Hòa, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
Đại học 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 
Bệnh viện  Răng Hàm Mặt 

145.  Hồ Đắc  Sơn   
06.12

.1994 

Xã Phú An, huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Trung 

cấp 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

146.  
Trần Thị 

Diễm 
Châu   

23.3.

1996 

Phường Hương Văn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
Trung tâm Y tế  thị xã Hương Trà 

147.  Ngô Quang Lộc 
01.10

.1988 
  

82 Mai Thúc Loan, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

148.  Võ Chí  Trung 
06.01

.1991 
  

Thị trấn A Lưới, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại học 

Bác sỹ Y 

học dự 

phòng 

Bác sỹ Y 

học dự 

phòng 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền 

149.  Đỗ Thị  Ngoan   
03.01

.1995 

Xã Phú Lương, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Dược Dân số viên 

Trạm Y tế xã Phú Lương, Trung tâm 

Y tế huyện Phú Vang 

150.  Phan Quỳnh Thư   
15.4.

1998 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học Dược 
Dược sĩ            

đại học 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

151.  Trần Thị My   
06.01

.1992 

Xã Phú Dương, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh Dân số viên 

Trạm Y tế xã Phú Dương, Trung tâm 

Y tế huyện Phú Vang 
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(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-HDTD  ngày        tháng   12  năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế  năm 2021) 
 

 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ Chuyên 

môn Vị trí dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1.  Cao Ngọc  Minh 
07.6.

1995 
  

139 Đinh Tiên Hoàng, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học 
Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 

Bác sỹ Răng 

Hàm Mặt 
Trung tâm Y tế thành phố Huế 

 

 Danh sách gồm có 01 người./. 


		2021-12-25T20:10:35+0700




